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[bookmark: chuong_pl_6_name]DANH SÁCH
[bookmark: chuong_pl_6_name_name]Các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” năm ..........
(Kèm theo Tờ trình số ......... ngày .... tháng .... năm .... của ....)
1. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”
	TT
	Học hàm, học vị hoặc ông/bà (3)
	Họ và tên (4)
	Chức vụ, đơn vị công tác (5)

	1.
	 
	 
	 

	2.
	 
	[bookmark: _GoBack] 
	 

	...
	 
	 
	 


2. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”
	TT
	Học hàm, học vị hoặc ông/bà (3)
	Họ và tên (4)
	Chức vụ, đơn vị công tác (5)

	1.
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 


3. Tổng hợp, phân tích số lượng đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” (6)
	Nữ ...................................
Nam ................................
Tổng số: ..........................
	Giảng viên ........................
1. Đại học .........................
2. Cao đẳng .......................

	Dân tộc thiểu số: .....................
Nữ dân tộc thiểu số: ................
	Giáo viên .....................................
1. Mầm non .................................
2. Tiểu học ...................................
3. Trung học cơ sở ........................
4. Trung học phổ thông .................
5. Trung cấp và sơ cấp ...................
6. Khác: ...........................................

	Học hàm:
	 
	

	1. Phó Giáo sư (Nam) ..................
	(Nữ)..............
	

	2. Giáo sư (Nam)...................
	(Nữ)..............
	

	Tổng số : ………………………
	 

	Học vị:
	 
	Cán bộ quản lý giáo dục: .............
1. Tại cơ quan quản lý giáo dục ...
2. Tại cơ sở giáo dục .............


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, đơn vị ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.
(2) Tên Hội đồng đề nghị.
(3) Chỉ ghi học hàm từ phó giáo sư và học vị từ thạc sĩ trở lên (dưới trình độ đào tạo thạc sĩ ghi ông hoặc bà), đối với nhà giáo thuộc lực lượng vũ trang ghi rõ quân hàm, học hàm, học,vị.
(4, 5) Viết đầy đủ không viết tắt; chức vụ chính quyền (không ghi chức vụ đoàn thể); viết đầy đủ tên đơn vị công tác các cấp quản lý.
(6) Thư ký Hội đồng tổng hợp các cá nhân đạt trên 90% số phiếu Hội đồng theo bảng tổng hợp.

